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1. Quan sát hình 2 loại nhiệt kế dưới đây em hãy nêu một vài những ưu, nhược điểm 

của 2 dụng cụ, em lựa chọn loại nhiệt kế nào cho gia đình trong 2 nhiệt kế trên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nhiệt kế thuỷ ngân 

                                                                

                                                                                                  

Nhiệt kế điện tử 

 

2.     Hãy cho biết tên dụng cụ, GHĐ, ĐCNN của dụng cụ này và đọc giá trị khối 

lượng của lượng hoa quả đặt trên đĩa cân, đổi đơn vị khối lượng vừa đọc được ra 

kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 



3. Hãy cho biết tên dụng cụ, GHĐ, ĐCNN của dụng cụ này và đọc giá trị khối 

lượng của lượng hoa quả đặt trên đĩa cân, đổi đơn vị khối lượng vừa đọc được ra 

kg. 

                       

4. Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng, 4 chất ở thể khí ( ở điều kiện bình 

thường) mà em biết. 

5.  Em hãy mô tả 2 quá trình chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại mà em 

hay gặp trong cuộc sống. 

6. Các chất dưới đây tồn tại ở thể nào trong điều kiện bình thường? Hãy liệt kê một 

số tính chất vật lí của các chất đó: Đường mía (sucrose), muối ăn (sodium chloride), 

sắt (iron), nước. 

7. Chiều thứ 7, bạn Minh tiến hành một thí nghiệm tại nhà như sau: Bạn bắt 2 con 

châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình thuỷ tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút 

cao su, còn bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn rổi để vậy qua đêm. Sáng hôm sau 

thức dậy, bạn thấy con châu chấu ở bình 1 bị chết, con ở bình 2 vẫn còn sống và 

bạn thả nó ra. 

a. Theo em, không khí từ bên ngoài có thể vào được bình nào? 

b. Tại sao con châu chấu ở bình 1 chết còn ở bình 2 lại sống? 

c. Từ kết quả thí nghiệm ta có thể kết luận điểu gì? 

8. Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. 

Đẩu tiên bạn đốt một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào 

đám cháy. Chỉ một lát sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

a) Chất nào đã duy trì sự cháy của các tờ giấy vụn? 

b) Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào? 

c) Tại sao khi phun chất từ bình cứu hoả vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt? 



9. Nêu khái niệm nguyên liệu, vật liệu, cho 3 ví dụ . 

10.  Một số công việc em có thể làm hằng ngày để giúp bố mẹ giữ vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho gia đình. 

11.  Để sử dụng lương thực – thực phẩm an toàn, em thường phải chú ý những điều 

gì? 

12. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đấu thế giới 

a.  Gạo là lương thực hay thực phẩm? 

b. Kể tên hai khu vực sản xuất lúa gạo chính ở Việt Nam. 

c. Tại sao phải thu hoạch lúa đúng thời vụ? 


